
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 69 phố Nam Đồng, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

09/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CARDILAB

0110023401

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà 
phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, thực phẩm khác...

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh
- Bán buôn dụng cụ y tế: Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm...;
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
Máy đo huyết áp, máy trợ thính...
- Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc
+Bán buôn trang thiết bị y tế

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CARDILAB
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CARDILAB INTERNATIONAL JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911121005
Email:

Fax:
Website:
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8. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Hoạt động của các phòng khám đa khoa
- Hoạt động của phòng khám chuyên khoa
- Phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt;
- Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-Quang
- Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng
- Phòng xét nghiệm
-Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua 
các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông;

8620(Chính)

9. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

10. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: - Dịch vụ tắm hơi, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng 
phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)
- Kinh doanh dịch vụ xoa bóp 

9610

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn bất động sản
- Dịch vụ môi giới bất động sản

6820

13. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán)

7020

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

15. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Điều tra thu thập ý kiến của công chúng về những sự 
kiện chính trị, kinh tế, y tế và xã hội bao gồm kết quả phân tích 
thống kê.

7320

16. Bán buôn tổng hợp 4690

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

18. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng
- Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
+ Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến;
+ Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng;
+ Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến;
+ Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến;
+Bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột;
+ Thực phẩm khác.

4722

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô
- Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

4933

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở lưu trú như: khách sạn; biệt 
thự du lịch (resort); phòng hoặc căn hộ khách sạn; nhà khách, 
nhà nghỉ; nhà trọ, phòng trọ; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động.

5510

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

25. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

26. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh.
- Bán lẻ thuốc 
- Bán lẻ trang thiết bị y tế

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ VĂN 
TUẤN

P107b, B3 Tập 
thể Trung Tự, 
Phường Trung 
Tự, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 125.000.000 41,670

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 41,670

0360500000
17

2 PHẠM THỊ 
TUYẾT NGA

 P107b, B3 Tập 
thể Trung Tự, ngõ 
4A phố Đặng Văn 
Ngữ, Phường 
Trung Tự, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 41,670

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 41,670

0311550031
04
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3 VŨ ANH SƠN P107b, B3 Tập 
thể Trung Tự, ngõ 
4A phố Đặng Văn 
Ngữ, Phường 
Trung Tự, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 16,660

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 16,660

011893929

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036050000017
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 11, Cụm 2, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P107b, B3 Tập thể Trung Tự, ngõ 4A phố Đặng Văn Ngữ, Phường 
Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ VĂN TUẤN Nam

19/05/1950 Kinh Việt Nam

17/08/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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